
STT MSSV Họ lót Tên Giới tính Ngày sinh Khóa Lớp

1 31221027074 Nguyễn Quang Huy Nam 12/02/2004 49 DH49FINF01

2 31231020437 Lê Xuân Huy Nam 21/04/2005 49 DH49FINF01

3 31231020256 Nguyễn Tường Khải Anh Nữ 05/08/2005 49 DH49FINF02

4 31231021101 Nguyễn Ngọc Thiên Linh Nữ 07/10/2005 49 DH49FINF02

5 31231023744 Nguyễn Minh Khôi Nam 07/08/2005 49 DH49IBUF06

6 31231020699 Hồ Thảo Nhi Nữ 06/03/2005 49 DH49IBUF06

7 31231023164 Hoàng Từ Anh Thư Nữ 15/07/2005 49 DH49IBUF07

8 31231022995 Ngô Thanh Vân Nữ 29/07/2005 49 DH49IBUF08

9 31231020393 Vũ Anh Thư Nữ 14/12/2005 49 DH49IBUF08

10 31231025141 Lư Diệp Minh Triết Nam 06/06/2005 49 DH49MANF01

11 31231025349 Đặng Thị Khánh Linh Nữ 24/09/2005 49 DH49MARF01

12 31231020408 Phan Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/02/2005 49 DH49MARF03

13 31231026929 Lê Nguyễn Phước Kỳ Nam 05/02/2005 49 DH49MARF04

14 31231027073 Nguyễn Ngọc Thanh Mai Nữ 02/03/2005 49 DH49MARF04

15 31231027334 Phùng Hồ Gia Hân Nữ 11/03/2005 49 DH49MARF04

16 31221026764 Phạm Thục Anh Nữ 26/11/2004 49 DH49MARF04

17 31231027657 Nguyễn Thế Trung Nam 22/03/2005 49 DH49MARF04

18 31231021537 Đoàn Minh Thư Nữ 08/03/2005 49 DH49MARF04

19 31231025134 Phạm Anh Khôi Nam 10/06/2005 50 DH50MARF04
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